
Triệu đồng

Thu hồi 

vốn đã 

ứng trước

Trả nợ 

XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A NGÂN SÁCH TẬP TRUNG              14,505      37,688              -              -   

Công trình khởi công mới       266,583            266,583            158,004              14,505      37,688              -              -   

Lĩnh vực Văn hoá-TDTT       266,583            266,583            158,004              14,505      37,688              -              -   

1
Khu lưu niệm Chi bộ An Nam 

Cộng sản Đảng 
Xã Hoà An KBNNĐT 8078680 161

Tổng diện tích dự án: 

52.890m

2024-

2026

số 166/QĐ-UBND, 

ngày 09/10/2024
      145,260            145,260              36,588      36,588 

Sử dụng từ nguồn vốn 

tăng thu, tiết kiệm chi 

năm 2023 ngân sách 

Thành phố chuyển sang 

năm 2024.

2
Trường mầm non Mỹ Tân (điểm chính 

Ấp 3)
xã Mỹ Tân KBNN

Ban 

QLDA 

& PTQĐ

7942674 071

Xây dựng mới Khối phòng 

học Bộ môn; Hỗ trợ học tập, 

phụ trợ; Hành chính – Quản 

trị; Cải tạo 02 dãy phòng học 

cũ; Sân đường; HT cấp, 

thoát nước; HT điện, chiếu 

sáng; Nhà xe. 

2023-

2024

2318/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022
        18,467              18,467              18,467 305                           400 

3 Trường TH Trưng Vương Phường 11 KBNNĐT

Ban 

QLDA&P

TQĐ

7915626 072

-Xây dựng mới Khối 19 

phòng học, Hành chính quản 

trị, Khối phòng học tập, hỗ 

trợ học tập, phụ trợ.

-Tổng diện tích sàn khoảng: 

3.600 m2 (01 trệt, 01 lầu).

-Hạng mục phụ: SLMB, nhà 

xe GV-HS, Sân đường, cây 

xanh, Cổng - hàng rào, cột 

cờ, HT cấp thoát nước, 

PCCC, điện ngoài nhà.

2022-

2024

số:2198/QĐ-UBND

Ngày 28/10/2021
        65,150              65,150              65,207 14,200                      200 

4 Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2) xã Tịnh Thới KBNNĐT

Ban 

QLDA&P

TQĐ

7941114 073

Xây dựng mới 14 phòng học; 

17 phòng chức năng; cải tạo 

16 phòng chức năng hiện 

trạng; HT cấp, thoát nước; 

HT điện, chiếu sáng; HT báo 

cháy tự động; bể nước 

PCCC+ nhà bao che; Nhà xe 

giáo viên + học sinh; Cổng, 

hàng rào, nhà bảo vệ. Sân 

trường, đường NB, cột cờ, 

nhà bảo vệ,...

2023-

2024

số 1715/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2022 
        37,706              37,706              37,742           500 

B 
NGUỒN TĂNG THU TIỀN SDĐ 

NĂM 2023
           113,121                1,410      34,950              -              -   

Công trình khởi công mới              25,582                     -        25,582 

Lĩnh vực Văn hoá-Thể thao-CNTT       145,260            145,260              25,582                     -        25,582 

Tổng số

 Trong đó: 

phần vốn 

NSNN 

Kế hoạch vốn 

trung hạn 

2021 -2025

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự án

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã ngành 

kinh tế
Qui mô công trình

Thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Vốn đã thanh 

toán từ khởi 

công đến hết 

KH năm trước Tổng số

DANH MỤC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 92/NQ-HĐND, ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh)

------------------------

Quyết định chủ trương đầu tư/phê duyệt dự án Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi

 chú

Chủ đầu 

tư

Điều chỉnh giảm 1.100 

triệu đồng từ công trình 

Trung tâm Văn hóa - Học 

tập cộng đồng phường 6

Trong đó:
Stt Nội dung

Địa điểm 

xây dựng

Số, ngày, tháng, năm



Thu hồi 

vốn đã 

ứng trước

Trả nợ 

XDCB

Tổng số

 Trong đó: 

phần vốn 

NSNN 

Kế hoạch vốn 

trung hạn 

2021 -2025

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự án

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã ngành 

kinh tế
Qui mô công trình

Thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Vốn đã thanh 

toán từ khởi 

công đến hết 

KH năm trước Tổng số

Quyết định chủ trương đầu tư/phê duyệt dự án Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi

 chú

Chủ đầu 

tư

Trong đó:
Stt Nội dung

Địa điểm 

xây dựng

Số, ngày, tháng, năm

1
Khu lưu niệm Chi bộ An Nam 

Cộng sản Đảng 
Xã Hoà An KBNNĐT 8078680 161

Tổng diện tích dự án: 

52.890m

2024-

2026

số 166/QĐ-UBND, 

ngày 09/10/2024
      145,260            145,260              25,582      25,582 

Sử dụng từ nguồn vốn 

tăng thu, tiết kiệm chi 

năm 2023 ngân sách 

Thành phố chuyển sang 

năm 2024.

Công trình chuyển tiếp              87,539                1,410        9,368 

        52,118              52,118              17,300                1,100        6,368              -              -   

1 Đường Lê Thị Kính Tân T Tây KBNNĐT 8010736 292
Nền 4-7,5-4, mặt đường 

nhựa rộng 7,5m, L=1,73km 

và hạ tầng trên tuyến

2023-

2024

 Số 2507/QĐ-UBND 

ngày 14/11/22; Số 

142/QĐ-UBND ngày 

14/11/2023

        52,118              52,118              17,300                1,100        6,368 

Các khu dân cư       158,307            162,239              70,239                   310        3,000              -              -   

1 Khu dân cư  Mỹ Thượng P. Mỹ Phú KBNNĐT 8010734 285  Diện tích khoảng 8,7ha
2022-

2025

323/QĐ-UBND ngày 

28/4/2023
158,307     162,239                       70,239 310                        3,000 

Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật

Điều chỉnh vốn từ 

Dự án Hạ tầng vùng xoài 

khu vực xã Tịnh Thới đã 

kết thúc không còn nhu 

cầu sử dụng.
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